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Chỉ tiêu
Mã chỉ 

tiêu
Thuyết 
minh

Quý này năm 
nay

Quý này năm 
trước

Số lũy kế từ đầu 
năm đến cuối quý 

này (Năm nay)

Số lũy kế từ đầu 
năm đến cuối quý 
này (Năm trước)

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 01 10,860,834,903 9,391,802,809 10,860,834,903 9,391,802,809

2. Các khoản giảm trừ doanh thu 02 77,422,762 0 77,422,762 0

3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)10 10,783,412,141 9,391,802,809 10,783,412,141 9,391,802,809

4. Giá vốn hàng bán 11 9,249,481,909 8,629,373,586 9,249,481,909 8,629,373,586

5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20=10-11) 20 1,533,930,232 762,429,223 1,533,930,232 762,429,223

6. Doanh thu hoạt động tài chính 21 1,721,708,631 3,623,130,398 1,721,708,631 3,623,130,398

7. Chi phí tài chính 22 0 1,093,251,000 0 1,093,251,000

  - Trong đó: Chi phí lãi vay 23 0 1,075,000,000 0 1,075,000,000

8. Chi phí bán hàng 24 1,704,052,550 1,358,194,535 1,704,052,550 1,358,194,535

9. Chi phí quản lý doanh nghiệp 25 1,404,274,717 1,063,658,413 1,404,274,717 1,063,658,413

10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh{30=20+(21-22) - (24+25)}30 147,311,596 870,455,673 147,311,596 870,455,673

11. Thu nhập khác 31 28,751,625,500 46,953,435 28,751,625,500 46,953,435

12. Chi phí khác 32 12,578,328,457 44,369,219 12,578,328,457 44,369,219

13. Lợi nhuận khác(40=31-32) 40 16,173,297,043 2,584,216 16,173,297,043 2,584,216

14. Phần lãi lỗ trong công ty liên kết, liên doanh 45

15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40) 50 16,320,608,639 873,039,889 16,320,608,639 873,039,889

16. Chi phí thuế TNDN hiện hành 51 4,164,958,766 292,638,549 4,164,958,766 292,638,549

17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại 52

18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52) 60 12,155,649,873 580,401,340 12,155,649,873 580,401,340

18.1 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số 61 -90,511,836 -110,006,342 -90,511,836 -110,006,342

18.2 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 62 12,246,161,709 690,407,682 12,246,161,709 690,407,682

19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*) 70
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